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I. Mục đích, yêu cầu

- Học sinh ôn tập kiến thức chuyên đề phân bào, đặc biệt trong các đề cương lần 1,3,4,5 trên trang web C3nguyenvancu.edu.vn của trường
- Học sinh làm bài trắc nghiệm khách quan kết hợp ôn tập theo chuyên đề trên tivi kênh H2 bài Nguyên phân, Giảm phân
- Học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra trực tuyến vào tuần tới
II. Nội dung

1. Một số câu trắc nghiệm khách quan 

Câu 1:   Khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp của tế bào được gọi là:

A. Quá trình phân bào           B. Phát triển tế bào     C. Chu kỳ tế bào        D. Phân chia tế bào 

Câu 2: Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kỳ trung gian là:

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 

           B. Trung thể tự nhân đôi 

C. ADN tự nhân đôi 





          D. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi 

Câu 3:  Trong kỳ đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?

A. Tự nhân đôi tạo NST   B. Bắt đầu co xoắn lại     C. Co xoắn tối đa   D. Bắt đầu dãn xoắn                                                                                  

Câu 4:  Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở:

A. Kỳ đầu và kì cuối   C. Kỳ sau và kỳ cuối       B. Kỳ sau và kì giữa     D. Kỳ cuối và kỳ giữa 

Câu 5:  Trong giảm phân, nhiễm sắc thể tự nhân đôi vào:

A. Kỳ giữa I                                                                     B. Kỳ trung gian trước lần phân bào I
C. Kỳ giữa II                                                                    D. Kỳ trung gian trước lần phân bào II

Câu 6:  Trong quá trình giảm phân, các nhiễm sắc thể chuyển từ trạng thái kép trở về trạng thái đơn bắt đầu từ kỳ nào sau đây? 

A. Kỳ đầu II                        C. Kỳ sau II                     B. Kỳ giữa II                     D. Kỳ cuối II

Câu 7:  Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là:

A. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào    B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền 

C. Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen ở loài   D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể 

Câu 8: Sự trao đổi chéo của NST xảy ra kì nào của quá trình phân?

A. Kì đầu nguyên phân                                      B. Kì đầu giảm phân 1          

C. Kì đầu giảm phân 2
D. Kì gữa nguyên phân

Câu 9: Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở:

A. Kỳ đầu và kì cuối   B. Kỳ sau và kì giữa      C. Kỳ sau và kỳ cuối    D. Kỳ cuối và kỳ giữa 

Câu 10:  Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:

A. Đều xảy ra ở tế bào sinh dưỡng 


B. Đều xảy ra ở tế bào sinh dục chín 

C. Đều có một lần nhân đôi nhiễm sắc thể 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 11:  Với di truyền học sự kiện quan trọng nhất trong phân bào là:

A. Sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp NST.          B. Sự thay đổi hình thái NST.
C. Sự hình thành thoi phân bào.                          D. Sự biến mất của màng nhân và nhân con.

Câu 12: Nhiễm sắc thể co xoắn cực đại và có hình dạng đặc trưng cho loài vào kì nào của quá trình nguyên phân?      

A. Kì đầu                        B. Kì giữa                                 C. Kì sau                          D. Kì cuối

Câu 13: Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân ?
A. Tế bào phân chia trước rồi đên nhân phân chia 
B. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất 
C. Nhân và tế bào phân chia cùng lúc 
D. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không 
Câu 14: Phát biểu sau đây đúng với sự phân li của các nhiễm sắc thể ở kỳ sau I của giảm phân là :
A. Phân li ở trạng thái đơn                                B. Phân li nhưng không tách tâm động 
C. Chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào               D. Tách tâm động rồi mới phân li 

Câu 15: Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số NST và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau I là :

A.24 và 24
B. 24 và 12.
C. 12 và 24.
D. 12 và 12.

Câu 16: Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số nhiễm sắc thể và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau II là :

A. 24 và 24.
B. 24 và 12.
C.12 và 24.
D. 12 và 12.

Câu 17: Một tế bào của lợn có 2n = 38 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số nhiễm sắc thể và số cromatit ở kì giữa I lần lượt là :

A. 38 và 76.
B. 38 và 0.
C.38 và 38.
D.76 và 76.

Câu 18: Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì giữa giảm phân I, người ta đếm được tổng số cromatit là: A. 40
B. 80
C.120
D.160

Câu 19: Hoạt động xảy ra trong pha S của kỳ trung gian là:

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 

           B. Trung thể tự nhân đôi 

C. ADN tự nhân đôi 





D. Nhiễm sắc thể di chuyển về 2 cực

Câu 20: Một hợp tử của loài có bộ NST 2n=24 tiến hành phân bào. Số NST đơn, số NST kép, số tâm động, số cromatit ở kì giữa của quá trình nguyên phân lần lượt là:

A. 0; 24; 24; 48                      B. 48;24;24;0                  C. 24;0;24;0           D. 24;24;48;0

Câu 21:  Trong kỳ giữa của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?

A. Tự nhân đôi tạo NST   B. Bắt đầu co xoắn lại     C. Co xoắn tối đa   D. Bắt đầu dãn xoắn                                                                                  

Câu 22:  Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái kép của nhiễm sắc thể tồn tại ở:

A. Kỳ đầu và kì cuối   C. Kỳ sau và kỳ cuối       B. Kỳ đầu và kì giữa     D. Kỳ cuối và kỳ giữa 

Câu 23: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (có bộ NST 2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là

A. 6                            B. 3                          C. 7                        D. 8

Câu 24: Phát biểu sau đây đúng với sự phân li của các nhiễm sắc thể ở kỳ sau  của nguyên phân là :
A. Phân li ở trạng thái kép                               B. Phân li nhưng không tách tâm động 
C. Chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào               D. Tách tâm động rồi mới phân li 

Câu 25: Một hợp tử của người  mang 46 NST tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần  đã tạo ra số tế bào mới có tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Số tế bào mới được tạo thành là

A. 8                  B. 4                        C. 16                  D. 32

Câu 26: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (có bộ NST 2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.

A. 65 NST                    B. 56 NST              C. 24 NST                      D. 48 NST

Câu 27: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (có bộ NST 2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng và thực hiện quá trình giảm phân. Số trứng tạo ra là   A. 4 trứng                      B. 8 trứng                      C. 16 trứng                 D. 32 trứng

